Biểu số 01

	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ
NHÀ MÁY IN.............
Số: ......./
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG
CỦA NHÀ MÁY IN GIAO CHO HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ
Thực hiện Quyết định: số     /      ngày      tháng      năm     của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại Nhà máy in....         


          Hôm nay, ngày .......tháng.....năm........Nhà máy in....        tiến hành bàn giao tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng cho Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng.

A. Thành phần:

Bên giao:................................................................................

1/ Ông (Bà).......................................Đại diện Ban lãnh đạo Nhà máy in................

2/ Ông (Bà).......................................Kế toán Nhà máy

3/ Ông (Bà).......................................Thủ kho, Kho số hỏng (người giao) 

Bên nhận: Hội đồng tiêu huỷ (HĐTH)
1/ Ông (Bà).......................................Đại diện HĐTH

2/ Ông (Bà).......................................Thủ kho, Kho tiêu huỷ (người nhận)

3/ Ông (Bà).......................................Kế toán hội đồng tiêu huỷ

Hội đồng Giám sát (HĐGS)
1/ Ông ( Bà):.....................................Chức vụ:..............................................

2/ Ông (Bà):......................................Chức vụ:..............................................

B. Thể thức giao nhận:
Tiến hành giao, nhận số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng theo số lượng bó, gói nguyên niêm phong, số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng không đủ nguyên bó, gói giao nhận theo niêm phong thực tế của Nhà máy in, trường hợp gói, bó thừa, thiếu, nhầm lẫn, giao nhận theo số thực tế.
C. Nội dung giao nhận

Chi tiết số lượng tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng giao nhận

	TT
	Chủng loại
	Khổ giấy
	Hình/tờ
	Nguyên bó, gói
	Hình lẻ
	Tổng cộng quy hình

	
	
	
	
	Số lượng
	Quy hình
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)+(7)

	I
	 Tiền in hỏng
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	II
	 Giấy in tiền hỏng
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Đối với tiền in hỏng :  cột (6) = cột (5) x 1000

                         Đối với giấy in tiền hỏng: cột (6) = cột (5) x 500 x cột (4)
                         Đối với gói, bó bị thừa thiếu, quy hình lẻ ( Ghi cột 7)                 

Biên bản được lập thành 03 bản: - Nhà máy in..................01 bản; 
          




  - Hội đồng tiêu huỷ:       01 bản; 
  - Hội đồng giám sát:       01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO:.....................................

Thủ kho (người giao)
      Kế toán Nhà máy 
        Đại diện LĐNM 
ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN: HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

       Thủ kho (người nhận)             Kế toán HĐTH            Chủ tịch HĐTH 

ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT 
        Giám sát Tổ giao nhận                                                  Chủ tịch HĐGS
Biểu số 02A

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............





 Số:......../PNK/HĐTH

PHIẾU NHẬP KHO

TIỀN IN HỎNG

	Stt
	Diễn giải
	Nguyên bó
	 Hình lẻ
	Tổng số lượng quy hình

	
	
	Số bó
	Quy hình
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)+(5)

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


.............., ngày.......tháng..........năm...........


Kế toán 

  Thủ kho

    Chủ tịch                       Đại diện 
          HĐTH                      HĐTH                      HĐTH                         HĐGS                       
Biểu số 02B

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............





 Số:......../PNK/HĐTH

PHIẾU NHẬP KHO

GIẤY IN TIỀN HỎNG

	Stt
	Diễn giải
	Nguyên gói
	 Tờ lẻ quy hình
	Tổng số lượng quy hình

	
	
	Số lượng
	Quy hình
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) =(4)+(5)

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


.............., ngày.......tháng..........năm...........

         Kế toán 

  Thủ kho

    Chủ tịch                       Đại diện 

          HĐTH                      HĐTH                      HĐTH                         HĐGS                       

Biểu số 03A

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............





 Số:......../PNK/HĐTH

PHIẾU XUẤT KHO

TIỀN IN HỎNG

	Stt
	Diễn giải
	Nguyên  bó
	 Hình lẻ
	Tổng số lượng quy hình

	
	
	Số lượng
	Quy hình
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6) =(4) +(5)

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


.............., ngày.......tháng..........năm...........

          Kế toán 
Thủ kho
 Người nhận              Chủ tịch             Đại diện 

          HĐTH           HĐTH     ( Tổ Kiểm đếm)           HĐTH                 HĐGS                       

Biểu số 03B

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN.............





 Số:......../PNK/HĐTH

PHIẾU XUẤT KHO

GIẤY IN TIỀN HỎNG

	Stt
	Diễn giải
	Nguyên  gói
	 Tờ lẻ quy hình
	Tổng số lượng quy hình

	
	
	Số lượng
	Quy hình
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4) + (5)

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


.............., ngày.......tháng..........năm...........

          Kế toán 
Thủ kho
 Người nhận              Chủ tịch             Đại diện                 
HĐTH           HĐTH     ( Tổ Kiểm đếm)           HĐTH                 HĐGS                       

Biểu số 04A
HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN................






Số trang:............











Năm:...................

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT
TIỀN IN HỎNG

Loại:..........
	Ngày

Tháng
	Số phiếu
	Diễn giải
	Nhập

(hình)
	Xuất

(hình)
	Còn lại

(hình)

	
	Xuất
	Nhập
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mẫu biểu này được dùng cho Kế toán Hội đồng tiêu hủy và Thủ kho Hội đồng tiêu hủy (HĐTH)
  Kế toán  
                             Thủ kho                         Chủ tịch 
   HĐTH                                    HĐTH                            HĐTH

Biểu số 04B
HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN................






Số trang:............











Năm:...................

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT 
GIẤY IN TIỀN HỎNG

Loại:..........
	Ngày

Tháng
	Số phiếu
	Diễn giải
	Nhập

(Hình)
	Xuất

(Hình)
	Còn lại

(Hình)

	
	Xuất
	Nhập
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mẫu biểu này được dùng cho Kế toán Hội đồng tiêu hủy và Thủ kho Hội đồng tiêu hủy(HĐTH)
                  Kế toán                         Thủ kho                            Chủ tịch  
            HĐTH                           HĐTH                               HĐTH


Biểu số 05A
HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN................






Số trang:............











Năm:...................

SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP
TIỀN IN HỎNG

	Ngày

Tháng
	Số phiếu
	Diễn giải
	Nhập

(Hình)
	Xuất

(Hình)
	Còn lại

(Hình)

	
	Xuất
	Nhập
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    Kế toán 



                          Chủ tịch 
     Hội đồng tiêu hủy                                             Hội đồng tiêu hủy        
Biểu số 05B
HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ
NHÀ MÁY IN................






Số trang:............











Năm:...................

SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

GIẤY IN TIỀN HỎNG

	Ngày

Tháng
	Số phiếu
	Diễn giải
	Nhập

(Hình)
	Xuất

(Hình)
	Còn lại

(Hình)

	
	Xuất
	Nhập
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


       Kế toán 



                            Chủ tịch 
         Hội đồng tiêu hủy                                                    Hội đồng tiêu hủy        
Biểu số  06
HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ                                                                                                                                                                       

NHÀ MÁY IN................





Số trang:............











Năm:...................

SỔ GIAO, NHẬN TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG, 

PHẾ LIỆU THU HỒI

GIỮA KHO TIÊU HUỶ VỚI  TỔ......................

	Ngày, giờ giao nhận
	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng

gửi
	Số lượng

nhận 
	Số còn lại 
	Ký tên

	
	
	
	
	
	
	Người gửi
	Người nhận
	Giám sát

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mẫu biểu này được sử dụng cho Thủ kho Hội đồng tiêu hủy và các tổ có sản phẩm giao gửi

Biểu số 07A

	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY  IN TIỀN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------


BIÊN BẢN GIAO NHẬN TIỀN IN HỎNG 

CỦA TỔ.............GIAO CHO TỔ.................

Thi hành quyết định số ......./......../ngày ..........tháng..........năm.........của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại Nhà máy in.............................................

Hôm nay, ngày..........tháng............năm............chúng tôi gồm có:

Bên giao: Tổ.................................Hội đồng tiêu hủy(HĐTH)
1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Bên nhận: Tổ...............................HĐTH
1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Hội đồng giám sát(HĐGS):

1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Đã giao, nhận số tiền in hỏng theo số lượng hình như sau:

	Stt
	Diễn giải
	Nguyên bó
	 Hình lẻ
	Tổng số lượng quy hình

	
	
	Số lượng 
	Quy hình
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(3)x1000
	(5)
	(6)=(4)+(5)

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


 Thể  thức giao nhận:...........................

 Biên bản được lập thành 03 bản: Bên giao: 01 bản; Bên nhận: 01 bản;

                                                      Hội đồng tiêu huỷ: 01bản.

            Đại diện HĐTH                                            Đại diện HĐGS
   Người giao         Người nhận          Giám sát bên giao        Giám sát bên nhận

Biểu số 07B

	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ

NHÀ MÁY IN TIỀN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------


BIÊN BẢN GIAO NHẬN GIẤY IN TIỀN HỎNG 

CỦA TỔ..............GIAO CHO TỔ.................

Thi hành quyết định số ......./......../ngày ..........tháng..........năm.........của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, Nhà máy in.............................................

Hôm nay, ngày..........tháng............năm............chúng tôi gồm có:

Bên giao: Tổ.................................Hội đồng tiêu hủy(HĐTH)        
1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Bên nhận: Tổ................................HĐTH
1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Hội đồng giám sát(HĐGS):

1/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

2/ Ông (Bà)...................................Chức  vụ...........................

Đã giao, nhận số lượng giấy in tiền hỏng như sau:

	STT
	Loại giấy in tiền hỏng
	Nguyên gói
	Tờ lẻ quy hình
	Tổng quy hình

	
	
	Số lượng
	Quy hình
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(3)x500
	(5)
	(6)=(4)+(5)

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


 Thể thức giao nhận:...........................

Biên bản được lập thành 03 bản: Bên giao: 01 bản; Bên nhận: 01 bản;

                                                                      Hội đồng tiêu huỷ: 01bản.

            Đại diện HĐTH                                        Đại diện HĐGS

  Người giao   Người nhận            Giám sát bên giao        Giám sát bên nhận

Biểu số 08B
	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ 

NHÀ MÁY IN.............


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------





BẢNG KÊ

THỪA, THIẾU, NHẦM LẪN QUA KIỂM ĐẾM TRƯỚC KHI TIÊU HỦY 

TIỀN IN HỎNG (GIẤY IN TIỀN HỎNG) CỦA NHÀ MÁY IN..................

Ngày      tháng      năm 

	STT
	Họ và tên

(trên niêm phong)
	Loại sản phẩm
	Thừa

(Hình)
	Thiếu

(Hình)
	Ghi chú

	A
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	


Ghi chú: Trường hợp nhầm lẫn (lẫn loại) được coi như thừa, thiếu.
    Đại diện Hội đồng Tiêu hủy                              Đại diện Hội đồng giám sát
       Tổ trưởng tổ kiểm đếm
Biểu số 08A
	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ 

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------



BIÊN BẢN XÁC NHẬN 

SỐ LIỆU THỪA, THIẾU, NHẦM LẪN 

TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

Tại Tổ giao nhận 

Thực hiện Quyết định: số ..../.......ngày.....tháng....năm......  của  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, năm..............tại Nhà máy in...................    

Hôm nay, ngày...  tháng...  năm...... 

Chúng tôi gồm:

Đại diện Nhà máy in ...........:

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ………………....

Tổ giao nhận Hội đồng tiêu hủy(HĐTH):

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ………………....

Đại diện Hội đồng giám sát (HĐGS):

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

 Cùng nhau lập biên bản  xác nhận số liệu thừa thiếu, nhầm lẫn, trên cơ sở kết quả giao nhận tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng của Nhà máy in............giao cho HĐTH, cụ thể như sau:

	Số

thứ

tự


	Họ và tên

(trên niêm phong)
	Loại sản phẩm
	Thừa


	Thiếu
	Ghi chú

	
	
	
	SL


	Quy 

hình
	SL


	Quy 

hình
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Trường hợp  nhầm lẫn(lẫn loại) được coi như thừa, thiếu.
Biên bản này lập thành 03 bản:

- 01 bản đính kèm bó tiền in hỏng, gói giấy in tiền hỏng thừa thiếu;

- 01 bản gửi Hội đồng tiêu hủy;
- 01 bản gửi Giám đốc Nhà máy in………….để xử lý.

 Đại diện Nhà máy in tiền          Đại diện HĐTH                 Đại diện HĐGS  
                                                Tổ trưởng tổ giao nhận                                

Biểu số 08C

	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ 

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------



BIÊN BẢN 

THỪA, THIẾU, NHẦM LẪN 

TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

Tại Tổ kiểm đếm

Thực hiện Quyết định: số     /      ngày      tháng      năm     của  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, năm..............tại Nhà máy in...................    

Hôm  nay, ngày...  tháng...  năm...... 

Chúng tôi gồm:

Tổ kiểm đếm Hội đồng tiêu hủy (HĐTH) :

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ………………....

Đại diện Hội đồng giám sát (HĐGS) :

1/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

2/ Ông (Bà)………………..chức vụ…………………

 cùng nhau lập biên bản  xác nhận số liệu thừa thiếu, nhầm lẫn tiền in hỏng giấy in tiền hỏng, trên cơ sở các Bảng kê thừa, thiếu, nhầm lẫn qua kiểm đếm trước khi tiêu hủy  trong ngày của Tổ kiểm đếm. Cụ thể như sau:

	Số

thứ

tự


	Loại sản phẩm
	Thừa

(hình)


	Thiếu

(hình)


	Ghi chú

	(1)
	(2)


	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


Nguyên nhân: (nêu rõ lý do thừa, thiếu, nhầm lẫn trong các bó tiền in hỏng và gói giấy in tiền hỏng).

Biên bản này lập thành 02 bản:

-  01 bản gửi Hội đồng tiêu hủy;

- 01 bản kèm theo bảng kê và niêm phong các bó tiền in hỏng, gói giấy in  tiền hỏng có thừa, thiếu, nhầm lẫn gửi Giám đốc Nhà máy in……..để xử lý.
           Đại diện HĐTH                                                     Đại diện HĐGS  
          Tổ trưởng                                                          Cán bộ giám sát

       Tổ kiểm đếm                                                           Tổ kiểm đếm 

Biểu số 09
	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ 

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------



......... ngày……tháng………năm………

 BẢNG TỔNG HỢP

TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

THỪA, THIẾU, NHẦM LẪN QUA GIAO NHẬN, KIỂM ĐẾM

 KIỂM SOÁT TRƯỚC KHI TIÊU HỦY

Căn cứ các biên bản thừa thiếu, nhầm lẫn tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại các công đoạn giao nhận, kiểm đếm trước khi cắt hủy của tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng 

Hội đồng tiêu hủy tổng hợp tình hình thừa, thiếu, nhầm lẫn tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng toàn đợt như sau:

	Số

thứ

tự


	Loại sản phẩm
	Thừa


	Thiếu


	Ghi chú

	
	
	SL


	Quy 

hình
	SL


	Quy 

hình
	

	(1)
	(2)


	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Nguyên nhân: (nêu rõ lý do thừa, thiếu, nhầm lẫn trong các bó tiền in hỏng và gói giấy in tiền hỏng).

Biên bản này lập thành 02 bản:

· 01 bản lưu tại hồ sơ tiêu hủy của Hội đồng tiêu hủy;

· 01 bản gửi Giám đốc Nhà máy in………………….để xử lý

       Kế toán                              Chủ tịch                                     Đại diện                                       

Hội đồng tiêu hủy            Hội đồng tiêu hủy                     Hội đồng giám sát


Biểu số 10A

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶNHÀ

MÁY IN.............
Số:............./ HĐTH

BIÊN BẢN XÁC NHẬN 
KẾT QUẢ KIỂM ĐẾM
TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

Hôm nay, ngày.............tháng............năm.................chúng tôi gồm có các thành phần:

Đại diện Hội đồng tiêu hủy(HĐTH):

1/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

2/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

Đại diện Hội đồng giám sát(HĐGS):

1/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

2/ Ông (Bà).......................................Chức vụ............................
Cùng nhau xác nhận số lượng tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã kiểm đếm tại Nhà máy in................................................

Gồm các loại sau:

	STT
	Tên sản phẩm
	Tồn đầu ngày
	Nhận của tổ giao nhận trong ngày
	Tổng số
	Số đã
kiểm đếm
trong  ngày
	Tồn cuối ngày

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)+(3)
	(5)
	(6)=(4)-(5)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


                        Đại diện HĐTH                                                  Đại diện HĐGS
 Tổ trưởng tổ kiểm đếm
            Ủy viên HĐTH                          


Biểu số 10B

HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ 
NHÀ MÁY IN.............

Số:............./ HĐTH

BIÊN BẢN XÁC NHẬN 

KẾT QUẢ CẮT HUỶ 

TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG

Hôm nay, ngày.............tháng............năm.................chúng tôi gồm có các thành phần:

Đại diện Hội đồng tiêu hủy(HĐTH):

1/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

2/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

Đại diện Hội đồng giám sát(HĐGS):

1/ Ông (Bà).......................................Chức vụ................................

2/ Ông (Bà).......................................Chức vụ............................

Cùng nhau xác nhận số lượng tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã cắt huỷ tại Nhà máy in................................................

Gồm các loại sau:

	STT
	Tên sản phẩm
	Tồn đầu ngày
	Nhận của tổ kiểm đếm trong ngày
	Tổng số
	Số đã

cắt huỷ

trong  ngày
	Tồn cuối ngày

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(2)+(3)
	(5)
	(6)=(4)-(5)

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


                       Đại diện HĐTH                                             Đại diện HĐGS
 Tổ trưởng tổ cắt huỷ
            Ủy viênHĐTH                          

        Biểu số 11
	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ 

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------





BIÊN BẢN TỔNG HỢP
KẾT QUẢ CẮT HUỶ TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG ĐỢT.................NĂM..................
Từ ngày:.......tháng.........năm........đến hết ngày.......tháng.......năm

Thực hiện Quyết định: số     /      ngày      tháng      năm     của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, năm..............tại Nhà máy in...................    

Hôm nay, ngày..........tháng.........năm..........Hội đồng giám sát và Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng, tại Nhà máy in ...............cùng nhau xác nhận số liệu đã cắt huỷ đợt.......năm.........tại Nhà máy in......................

Hội đồng tiêu hủy(HĐTH) gồm có:

1/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

2/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

3/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

Hội đồng giám sát(HĐGS) gồm có:

1/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

2/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

3/ Ông (Bà).........................................Chức vụ..................................

Kết quả đã cắt huỷ các loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng như sau:

1/ Tổng số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng theo Quyết định số:........./...........

ngày.........tháng.......năm.....của Thống đốc NHNN về việc tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng năm......tại Nhà máy in.............đợt.........năm.........là:

+ Tiền in hỏng:...................hình;

+ Giấy in tiền hỏng:............hình.
2/ Tổng số tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã cắt huỷ thực tế là:

+ Tiền in hỏng:...............hình;

+ Giấy in tiền hỏng:........hình.
Cụ thể:

a/ Tiền in hỏng
(Đơn vị: hình)
	STT
	Loại tiền in hỏng
	Số lượng tiêu hủy theo QĐ củaThống đốcNHNN
	Số lượng cắt hủy thực tế
	Chênh lệch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)-(3)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b/ Giấy in tiền hỏng
	STT
	Loại giấy in tiền  hỏng
	Số lượng tiêu hủy theo QĐ của Thống đốcNHNN
	Số lượng cắt hủy thực tế
	Chênh lệch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(4)-(3)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Nguyên nhân chêch lệch (nếu có).

Phương pháp tiêu huỷ:

       Tất cả các loại tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng đã được kiểm đếm lại hình, tờ và được tiêu huỷ theo đúng quy định tại Quy chế tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng; đảm bảo chính xác, an toàn. 
        Hội đồng tiêu huỷ và Hội đồng giám sát tiêu huỷ lập Biên bản này xác định kết quả tiêu huỷ đợt........năm..........và cùng ký tên.

        Biên bản này lập thành 02 bản: HĐTH 01 bản, HĐGS 01 bản.

           HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT                                   HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ
  1/ Chủ tịch Hội đồng giám sát                              1/ Chủ tịch hội đồng tiêu huỷ

2/ Giám sát trực tiếp tổ giao nhận                          2/ Uỷ viên thư ký

3/ Giám sát trực tiếp tổ kiểm đếm                         3/ Tổ trưởng tổ giao nhận
4/ Giám sát trực tiếp tổ cắt huỷ                               4/ Tổ trưởng tổ kiểm đếm

                                                                                               5/ Tổ trưởng tổ cắt huỷ
Biểu số 12
	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ 

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------




BIÊN BẢN GIAO NHẬN PHẾ LIỆU THU HỒI 

CỦA HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ GIAO CHO NHÀ MÁY IN.............

Căn cứ Quyết định số:../..  .ngày....tháng....năm..... của Thống đốc NHNN về việc tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng tại Nhà máy in...............................

Hôm nay, ngày.............tháng...........năm......, chúng tôi gồm:

Bên giao: Hội đồng tiêu huỷ(HĐTH)
1/Ông (Bà):...........................................................Chủ tịch Hội đồng tiêu huỷ

2/Ông (Bà):...........................................................Thủ kho Hội đồng tiêu huỷ

3/Ông (Bà):...........................................................Kế toán Hội đồng tiêu huỷ
Bên nhận: Nhà máy in…………………

1/Ông (Bà):...........................................................Giám đốc Nhà máy

2/Ông (Bà):...........................................................Thủ kho

3/Ông (Bà):...........................................................Trưởng phòng kho

Hội đồng giám sát tiêu hủy(HĐGS)
1/Ông (Bà):...........................................................Chức vụ
2/Ông (Bà):...........................................................Chức vụ

 
Tiến hành giao, nhận phế liệu đã cắt huỷ theo đúng quy định từ Kho của Hội đồng tiêu huỷ cho Nhà máy in............

Toàn bộ các bao đã được khâu kín và được đánh số bao từ 01 đến..........Trong đó số bao phế liệu Polymer là:………(Trọng lượng…… Kg); số bao phế liệu Cotton là:………  (Trọng lượng…… Kg). 

Nhà máy in..................đã kiểm tra và nhận đủ số bao phế liệu thu hồi trên.

          Biên bản được lập thành 03 bản: 
          Hội đồng tiêu huỷ 01 bản; 
          Hội đồng giám sát 01 bản; 
          Nhà máy in ........01 bản.
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO (HĐTH) 

Thủ kho (người giao)
               Kế toán HĐTH                   Chủ tịch HĐTH

                             ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Nhà máy in .........)
       Thủ kho (người nhận)          Kế toán Nhà máy           Đại diện LĐNM 
ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT 
        Cán bộ Giám sát                                                              Chủ tịch HĐGS
Biểu số 13

	HỘI ĐỒNG TIÊU HUỶ 

NHÀ MÁY IN.............

Số: ......./HĐTH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------





BÁO CÁO KẾT QUẢ

 CẮT HUỶ TIỀN IN HỎNG, GIẤY IN TIỀN HỎNG ĐỢT.................NĂM..................

Thực hiện Quyết định: số     /      ngày      tháng      năm     của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Hội đồng tiêu huỷ tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng(HĐTH), tại Nhà máy in........................

Hội đồng tiêu hủy tiền in hỏng, giấy in tiền hỏng báo cáo kết quả cắt huỷ như sau:

1/Tiền in hỏng

	Tên sản phấm in hỏng
	Tổng số hình tiêu huỷ theo quyết định
	Tổng số hình giao cho HĐTH
	Tổng số hình thực tế sau kiểm đếm
	Tổng số hình đã cắt huỷ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


2/ Giấy in tiền hỏng

	Loại giấy in tiền hỏng
	Tổng số hình tiêu huỷ theo quyết định
	Tổng số hình  giao cho HĐTH
	Tổng số hình  thực tế sau kiểm đếm
	Tổng số hình  đã cắt huỷ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


   Lập bảng
             Chủ tịch HĐTH
               Chủ tịch Hội đồng giám sát
